
* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
NỮ

LỚP 

CŨ
GHI CHÚ

1 7C1 Lương Tuấn An 03/10/2011 Nam 6C1

2 7C1 Đoàn Khánh An An 19/07/2011 Nữ 6C2

3 7C1 Nguyễn Hoàng Anh 03/10/2011 Nam 6C2

4 7C1 Nguyễn Đặng Vân Anh 29/06/2011 Nữ 6C3

5 7C1 Nguyễn Quốc Anh 10/05/2011 Nam 6C1

6 7C1 Vương Nguyễn Phương Anh 24/01/2011 Nữ 6C1

7 7C1 Nguyễn Hoàng Bách 27/06/2011 Nam 6C3

8 7C1 Trần Gia Bảo 02/02/2011 Nam 6C2

9 7C1 Nguyễn Hoàng Chi 08/08/2011 Nữ 6C2

10 7C1 Nguyễn Võ Minh Đăng 25/10/2011 Nam 6C2

11 7C1 Y Huyền Diễm 04/10/2011 Nữ 6C1

13 7C1 Nguyễn Hương Giang 21/10/2011 Nữ 6C2

14 7C1 Phạm Hà 18/03/2011 Nữ 6C1

15 7C1 Lê Hoàng Bảo Hân 23/12/2011 Nữ 6C1

16 7C1 Lương Vũ Nguyễn Hoàng 26/03/2011 Nam 6C1

17 7C1 Đoàn Chấn Hưng 17/01/2011 Nam 6C2

18 7C1 Trần Duy Khang 06/01/2011 Nam 6C2

19 7C1 Hồ Thị Mỹ Kiều 05/07/2011 Nữ 6C1

20 7C1 Phạm Nguyễn Phương Linh 23/06/2011 Nữ 6C1

21 7C1 Hoàng Như Mai 23/05/2011 Nữ 6C1

22 7C1 A Lăng Thị Meo 15/06/2011 Nữ 6C1

23 7C1 Trần Lưu Phúc Minh 16/10/2011 Nam 6C2

24 7C1 Huỳnh Lê Minh 04/09/2011 Nam 6A1

25 7C1 Phạm Đình Khánh Ngân 16/12/2011 Nữ 6C2

26 7C1 Lê Huỳnh Minh Nghĩa 29/11/2011 Nam 6C1

27 7C1 Châu Hoàng Ngọc 12/03/2011 Nữ 6C2

28 7C1 Võ Đình Khánh Phương 09/10/2011 Nữ 6C3

29 7C1 Lê Nguyễn Minh Quang 23/09/2011 Nam 6C1

30 7C1 Võ Thị Tuyết Sang 26/03/2011 Nữ 6C1

31 7C1 Nguyễn Quang Thắng 28/02/2011 Nam 6C1

32 7C1 Nguyễn Quỳnh Trâm 07/09/2011 Nữ 6C2

33 7C1 Trần Lê Đại Việt 31/05/2011 Nam 6C3

34 7C1 Trần Lập Vinh 24/05/2011 Nam 6C2

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7C1

GVCN: Cô Trần Thị Hà Xuyên - 0329463469



* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
NỮ

LỚP 

CŨ
GHI CHÚ

1 7C2 Phạm Nguyễn Hà Anh 12/08/2011 Nữ

2 7C2 Phạm Quỳnh Anh 15/08/2011 Nữ 6B2

3 7C2 Nguyễn Trần Bảo Châu 19/05/2011 Nữ

4 7C2 Trần Minh  Đăng 25/03/2011 Nam 6C1

5 7C2 ĐặNg Công Danh 04/08/2011 Nam

6 7C2 Trần Hạo  Dinh 09/11/2011 Nam 6C1

7 7C2 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 21/01/2011 Nữ

8 7C2 Nguyễn Ánh Dương 05/02/2011 Nữ 6B2

9 7C2 Nguyễn Quang Duy 23/02/2011 Nam

10 7C2 Tống Gia Hân 29/05/2011 Nữ

11 7C2 Trần Ngọc Hân 08/05/2011 Nữ

12 7C2 Võ Quang  Huy 20/12/2011 Nam 6C1

13 7C2 PhạM Huy Khang 12/03/2011 Nam

14 7C2 Lê Nhật Linh 12/11/2011 Nữ

15 7C2 Hà Hoàng Ngân 15/06/2011 Nữ

16 7C2 Đỗ Trần Thảo Nghi 28/08/2011 Nữ

17 7C2 Hà Gia Nghi 11/12/2011 Nữ

18 7C2 Nguyễn Thanh  Ngọc 01/11/2011 Nữ 6C1

19 7C2 Nguyễn Tỷ  Ngọc 10/11/2011 Nữ 6C1

20 7C2 Mai Thảo Nguyên 13/12/2010 Nữ 6C3

21 7C2 Nguyễn Lưu Mẫn Nhi 03/11/2011 Nữ 6C3

22 7C2 Diệp Hạo  Nhiên 06/01/2011 Nam 6C1

23 7C2 Võ Ngọc Anh Như 04/7/2011 Nữ 6C1

24 7C2 Phan Quốc Phú 09/01/2011 Nam

25 7C2 Nguyễn Thiên Phúc 31/10/2011 Nam

26 7C2 Lê Hoàng  Quân 16/06/2011 Nam 6C3

27 7C2 Nguyễn Khắc Quân 27/01/2011 Nam

28 7C2 Nguyễn Trần Thịnh 21/12/2011 Nam 6B2

29 7C2 Trần Ngọc An Thy 13/12/2011 Nữ 6C1

30 7C2 Nguyễn Minh  Tiến 03/03/2011 Nam 6C3

31 7C2 Trần Quốc Toản 04/09/2011 Nam 6C1

32 7C2 Lê Minh  Triết 20/07/2011 Nam 6C1

33 7C2 Nguyễn Phú Trọng 30/07/2011 Nam

34 7C2 Ngụy Minh Tuệ 27/11/2011 Nữ 6C3

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7C2

GVCN: Cô Mai Hoàng Anh Thư - 0342690385



* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023
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1 7C3 Huỳnh Vũ Hải Anh 10/10/2011 Nữ 6C2

2 7C3 Trần Hoàng Anh 01/2/2011 Nam 6C3

3 7C3 Tạ Đức Gia Bảo 06/02/2011 Nam

4 7C3 Lâm Gia Bảo 13/09/2011 Nam 6B2

5 7C3 Nguyễn Phạm Phương Châu 06/04/2011 Nữ 6C3

6 7C3 Lê Đỗ Linh Đan 27/07/2011 Nữ 6C3

7 7C3 Nguyễn Quang Diệu 28/10/2011 Nam 6C3

8 7C3 Đỗ Địch Du 02/05/2009 Nam 6C3

9 7C3 Nguyễn Hoàng Minh Đức 10/12/2011 Nam

10 7C3 Trần Quốc Duy 07/04/2011 Nam 6C3

11 7C3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 14/10/2011 Nữ 6C3

12 7C3 Nguyễn Ngọc Hân 05/07/2011 Nữ 6C2

13 7C3 Nguyễn Đức Khải 22/11/2011 Nam 6C2

14 7C3 Vũ Phúc Gia Khang 22/09/2011 Nam 6C3

15 7C3 PhạM Huy Khang 12/03/2011 Nam

16 7C3 Trần Gia Khánh 07/06/2011 Nữ 6C3

17 7C3 Huỳnh Anh Kiệt 04/06/2011 Nam 6C3

18 7C3 Trần Tuấn Kiệt 13/09/2011 Nam 6C3

19 7C3 Trần Tuấn Kỳ 13/09/2011 Nam 6C3

20 7C3 Đinh Bá Lân 09/07/2010 Nam

21 7C3 Châu Hoàng Mai 10/09/2011 Nữ 6C3

22 7C3 NguyễN Quỳnh My 16/09/2011 Nữ

23 7C3 Phạm Khánh Nam 12/07/2011 Nam 6C3

24 7C3 Nguyễn Hoàng Ngân 09/04/2011 Nữ 6C3

25 7C3 Nguyễn Hoàng Nhất 04/03/2010 Nam

26 7C3 Trương Tấn Phát 31/12/2011 Nam

27 7C3 Lê Huỳnh Minh Phương 15/12/2011 Nữ 6C2

28 7C3 Trần Duy Quân 21/10/2010 Nam 6C2

29 7C3 Trần Minh Quân 21/11/2011 Nam 6B1

30 7C3 Phan Minh Tiến 29/10/2011 Nam

31 7C3 Phan Vĩnh Tiến 17/09/2011 Nam

32 7C3 Nguyễn Hoàng Vina 04/10/2011 Nữ 6C2

33 7C3 Trần Cát Tường Vy 04/09/2011 Nữ 6C2

34 7C3 Huỳnh Trần Hoàng Yến 21/08/2011 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7C3

GVCN: Thầy Nguyễn Hoài Trọng - 0374601525


